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I. Trắc nghiệm (chọn đáp án đúng nhất)
Chủ đề 3: HỌC SINH HÀ NỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Câu 1: Gia đình văn hóa là gì?
A: Gia đình văn hóa là danh hiệu thi đua được phong tặng cho các gia đình thực hiện tốt những tiêu chuẩn, tiêu chí do chính phủ quy định
B: Gia đình văn hóa là gia đình không xảy ra mâu thuẫn
C: Gia đình văn hóa là gia đình không thực hiện tốt, những tiêu chuẩn, tiêu chí do chính phủ đưa ra
D: Gia đình văn hóa là thực hiện tốt quy định của chính phủ
Câu 2: Gia đình văn hóa nhằm thúc đẩy việc gì?
A: Nhằm thúc đẩy những gia đình vi phạm pháp luật
B: Nhằm thúc đẩy việc giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp
C: Nhằm thúc đẩy việc giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp và hình thành nếp sống văn minh, đạo đức trong mỗi gia đình Việt Nam
D: Nhằm thúc đẩy nếp sống văn minh
Câu 3: Xây dựng gia đình văn hóa được diễn ra ở những khu vực nào?
A: Làng, bản, tổ dân phố, thôn.
B: Làng, bản, thôn, tổ dân phố, xóm,...
C: Thành phố, tỉnh, thôn, xóm.
D: Huyện, thị xã, thị trấn.
Câu 4: Tỉnh thành nào đi đầu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa?
A: Hồ Chí Minh
B: Nghệ An
C: Thanh Hóa
D: Hà Nội
Câu 5:Tiêu chuẩn về tổ chức lao động, kinh doanh, học tập,.., chất lượng và hiệu quả để làm gì?
A: Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng
B: Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
C: Sử dụng nước sạch,...
D: Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Đối với mỗi cá nhân gia đình là gì?
A: Là môi trường đầu tiên trực tiếp giáo dục nếp sống, hình thành, nuôi dưỡng nhân cách với những người thầy, những tấm gương đầu tiên là ông bà, cha mẹ, ...
B: Là nơi nuôi dưỡng nhân cách với những người thầy, những tấm gương đầu tiên là ông bà, cha mẹ
C: Là môi trường đầu tiên trực tiếp giáo dục nếp sống
D: Là nơi nuôi dưỡng nhân cách
Câu 7: Đối với đất nước trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, gia đình còn là gì?
A: Là nơi gìn giữ, vun đắp
B: Là phát huy những giá trị văn hóa truyền thống như: yêu nước, yêu quê hương, hiếu thuận với bố mẹ ông bà, hòa thuận với anh chị em,...
C: Cả 2 đáp án trên
Câu 8: Mỗi học sinh là một thành viên trong gia đình. Vì vậy, chúng ta cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
A: Nghiêm túc tuân thủ các quy tắc giao thông, quy tắc nơi công cộng và nội quy nhà trường
B: Nghiêm túc tuân thủ các quy tắc giao thông, quy tắc nơi công cộng và nội quy nhà trường; quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình; giúp đỡ bạn bè, những người xung quanh khi gặp khó khăn,..
C: Nghiêm túc tuân thủ các quy tắc giao thông, quy tắc nơi công cộng và nội quy nhà trường; tích cực tham gia hoạt động văn hóa
D: Có ý thức bảo vệ di tích lịch sử
Câu 9: Ngày bao nhiêu, chính phủ đã ban hành nghị định số 122/2018/NĐ-CP về việc xét tặng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa,..với các tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng các danh hiệu này?
A: 2/9/2017
B: 17/8/2022
C: 17/9/2018
D: 19/7/2018
Câu 10: Điền từ cho sẵn vào chỗ trống
“xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn, định hướng, thanh lịch”
Tại thành phố Hà Nội, phong trào ........................................góp phần .................. cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình tại thủ đô
CHỦ ĐỀ 4 : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ SỰ THAY ĐỔI PHẠM VI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Câu 1: Diện tích tự nhiên của Hà Nội khoảng bao nhiêu km2?
A: 3358,6km
B: 3678,5 km2
C: 3367,6 km2
D: 3358,6 km2
Câu 2: Hà Nội trải dài theo chiều bắc-nam là khoảng bao nhiêu km?
A:91km
B: 91km2
C: 91m
D: 91cm2
Câu 3: Tính tới năm 2021, thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận?
A: 11 quận
B:12 phường
C: 13 quận
D: 12 quận
Câu 4: Tính tới năm 2021, thành phố Hà Nội có bao nhiêu thị xã?
A: 12 thị xã
B: 1 thị xã
C: 1 xã
D: 3 thị xã
Câu 5: Lần điều chỉnh năm 1978, ngoài thành gồm bao nhiêu huyện?
A: 12 huyện
B: 11 thị xã
C: 11 huyện
D: 11 quận
Câu 6: Kể tên 4 khu phố nội thành trong lần điều chỉnh năm 1961?
A:Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
B: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa
C: Thanh Trì, Đống Đa, Bắc Từ Liêm
D: Bà Triệu, Bà Trưng, Võ Thị Sáu
...
CHỦ ĐỀ 5 : SẢN VẬT HÀ NỘI
Câu 1: Cốm là đặc sản của làng nào?
A: làng Quỳnh Đô
B: làng Vòng
C: làng Chuông
D: làng Ước Lễ
Câu 2: Đâu là đặc sản của Hà Nội?
A: phở bò
B: bánh cuốn
C: kimchi
D: mì trộn

